
STT

STT theo TT 

15/2020/TT-

BYT

STT theo TT 

30/2018/TT-

BYT

Tên hoạt chất
Nồng độ-Hàm 

lượng

Đường 

dùng/Dạng dùng
Dạng bào chế Đơn vị tính

1 3 770 Acarbose 50mg Uống Viên Viên

2 10 114 Acetylcystein 200mg Tiêm/Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Chai/Lọ/Ống/Túi

3 13 277 Aciclovir 800mg Uống Viên Viên

4 30 105 Adrenalin/Epinephrin 1mg/1ml - 1ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống/Túi

5 35 160 Albendazol 400mg Uống Viên Viên

6 36 457 Albumin 20% - 50ml Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Chai/Lọ/Ống/Túi

7 46 76 Allopurinol 300mg Uống Viên Viên

8 53 689 Alverin citrat 40mg Uống Viên Viên

9 53 689 Alverin citrat 40mg Uống Viên nang Viên

10 53 689 Alverin citrat 40mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên

11 58 210 Amikacin 500mg - 100ml Tiêm/Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Chai/Lọ/Ống

12 58 210 Amikacin 500mg - 2ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

13 60 488 Amiodaron hydroclorid 200mg Uống Viên Viên

14 74 168 Amoxicilin 250mg Uống Viên nang Viên

15 74 168 Amoxicilin 500mg Uống Viên Viên

16 74 168 Amoxicilin 500mg Uống Viên nang Viên

17 74 168 Amoxicilin 250mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên

18 74 168 Amoxicilin 250mg Uống Viên Viên

19 75 169 Amoxicilin + Acid clavulanic 500mg + 62,5mg Uống Bột/cốm/hạt pha uống Gói

20 79 284 Amphotericin B 50mg Tiêm/Tiêm truyền Thuốc tiêm đông khô Chai/Lọ/Ống/Túi

21 79 284 Amphotericin B 5mg/ml - 10ml Tiêm

Thuốc tiêm 

liposome/nano/phức 

hợp Lipid

Chai/Lọ/Ống/Túi

(Kèm theo Quyết định số #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh /    /2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Phụ lục II

Danh mục thuốc Generic đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024 thuộc Phụ lục III Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 

10/8/2020 của Bộ Y tế 
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22 77 171 Ampicilin 1g Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống/Túi

23 95 503 Atenolol 50mg Uống Viên Viên

24 96 566 Atorvastatin 20mg Uống Viên Viên

25 96 566 Atorvastatin 20mg Uống Viên nang Viên

26 109 224 Azithromycin 500mg Uống Viên Viên

27 109 224 Azithromycin 200mg/5ml - 15ml Uống Bột/cốm/hạt pha uống Chai/Lọ/Ống/Gói/Túi

28 162 962 Bromhexin hydroclorid 8mg Uống Viên Viên

29 165 2 Bupivacain hydroclorid 0,5% - 20ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống/Túi

30 200 509 Captopril 25mg Uống Viên Viên

31 205 796 Carbimazol 5mg Uống Viên Viên

32 209 346 Carboplatin 150mg - 15ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống/Túi

33 216 177 Cefalexin 500mg Uống Viên nang Viên

34 216 177 Cefalexin 500mg Uống Viên Viên

35 219 180 Cefazolin 1g Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

36 223 183 Cefixim 200mg Uống Viên nang Viên

37 223 183 Cefixim 200mg Uống Viên Viên

38 223 183 Cefixim 100mg Uống Viên nang Viên

39 223 183 Cefixim 100mg Uống Viên Viên

40 247 412 Ciclosporin 25mg Uống Viên nang Viên

41 247 412 Ciclosporin 25mg Uống Viên Viên

42 250 667 Cimetidin 400mg Uống Viên Viên

43 250 667 Cimetidin 200mg Uống Viên Viên

44 254 231 Ciprofloxacin 200mg - 100ml Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Chai/Lọ/Ống/Túi

45 260 225 Clarithromycin 250mg Uống Viên Viên

46 260 225 Clarithromycin 500mg Uống Viên Viên

47 261 223 Clindamycin 150mg Uống Viên Viên

48 261 223 Clindamycin 300mg Uống Viên nang Viên

49 261 223 Clindamycin 300mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

50 261 223 Clindamycin 600mg/4ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

51 261 223 Clindamycin 150mg/ml - 4ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

52 261 223 Clindamycin 150mg/ml - 2ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

53 261 223 Clindamycin 150mg Uống Viên nang Viên
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54 261 223 Clindamycin 300mg Uống Viên Viên

55 277 602 Clotrimazol 0,15g - 15g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp

56 277 602 Clotrimazol 1% - 15g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp

57 277 288 Clotrimazol 0,15g - 15g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp

58 353 37 Diclofenac 50mg Uống Viên bao tan ở ruột Viên

59 353 37 Diclofenac 75mg Uống Viên Viên

60 353 37 Diclofenac 50mg Uống Viên Viên

61 373 548 Dobutamin 250mg Tiêm Thuốc tiêm đông khô Chai/Lọ/Ống/Túi

62 373 548 Dobutamin 250mg/50ml Tiêm/Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Chai/Lọ/Ống/Túi

63 373 548 Dobutamin 250mg/20ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống/Túi

64 373 548 Dobutamin 250mg/250ml Tiêm/tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Chai/Lọ/Ống/Túi

65 373 548 Dobutamin 250mg/5ml Tiêm/tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Chai/Lọ/Ống/Túi

66 373 548 Dobutamin 250mg Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống/Túi

67 379 549 Dopamin hydroclorid 200mg/5ml Tiêm/tiêm truyền Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

68 379 549 Dopamin hydroclorid 40mg/ml - 5ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

69 384 245 Doxycyclin 100mg Uống Viên Viên

70 384 245 Doxycyclin 100mg Uống Viên nang Viên

71 406 515 Enalapril 10mg Uống Viên Viên

72 406 515 Enalapril 5mg Uống Viên nang Viên

73 406 515 Enalapril 5mg Uống Viên Viên

74 438 358 Etoposid 100mg Uống Viên Viên

75 453 668 Famotidin 40mg Uống Viên Viên

76 457 571 Fenofibrat 100mg Uống Viên Viên

77 457 571 Fenofibrat 300mg Uống Viên Viên

78 467 291 Fluconazol 150mg Uống Viên nang Viên

79 467 291 Fluconazol 2mg/ml - 100ml Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Chai/Lọ/Ống/Túi

80 467 291 Fluconazol 150mg Uống Viên Viên

81 477 361 Fluorouracil 250mg - 5ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống/Túi

82 477 361 Fluorouracil 500mg - 10ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống/Túi

83 496 660 Furosemid 20mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

84 496 660 Furosemid 40mg Uống Viên Viên
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85 515 211 Gentamicin 80mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

86 517 774 Gliclazid 30mg Uống
Viên giải phóng có 

kiểm soát
Viên

87 517 774 Gliclazid 80mg Uống Viên Viên

88 517 774 Gliclazid 30mg Uống Viên Viên

89 541 450 Heparin 25.000UI/5ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống/Túi

90 553 747 Hydrocortison 100mg Tiêm Thuốc tiêm đông khô Chai/Lọ/Ống

91 553 747 Hydrocortison 100mg Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

92 562 693 Hyoscin butylbromid 10mg Uống Viên Viên

93 562 693 Hyoscin butylbromid 20mg/1ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

94 564 43 Ibuprofen 200mg Uống Viên nang Viên

95 564 43 Ibuprofen 200mg Uống Viên sủi Viên

96 564 43 Ibuprofen 400mg Uống Viên nang Viên

97 564 43 Ibuprofen 400mg Uống Viên sủi Viên

98 564 43 Ibuprofen 400mg Uống Viên Viên

99 564 43 Ibuprofen 200mg Uống Viên Viên

100 605 484 Isosorbid 60mg Uống
Viên giải phóng có 

kiểm soát
Viên

101 605 484 Isosorbid 60mg Uống Viên Viên

102 619 296 Ketoconazol 2% x 10g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp

103 619 296 Ketoconazol 2% x 5g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp

104 631 702 Lactulose 10g/15ml Uống
Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống
Chai/Lọ/Ống/Gói/Túi

105 631 702 Lactulose 10g/15ml - 200ml Uống
Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống
Chai/Lọ/Ống/Gói/Túi

106 631 702 Lactulose 10g/15ml - 100ml Uống
Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống
Chai/Lọ/Ống/Gói/Túi

107 655 232 Levofloxacin 250mg Uống Viên Viên

108 662 12 Lidocain 2% x 10ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

109 662 12 Lidocain 2% x 2ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

110 675 719 Loperamid 2mg Uống Viên nang Viên

111 675 719 Loperamid 2mg Uống Viên Viên

112 677 109 Loratadin 10mg Uống Viên Viên
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113 677 109 Loratadin 10mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên

114 701 163 Mebendazol 500mg Uống Viên Viên

115 707 48 Meloxicam 15mg Uống Viên Viên

116 707 48 Meloxicam 15mg/1,5ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

117 707 48 Meloxicam 15mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên

118 717 788 Metformin 850mg Uống Viên Viên

119 717 788 Metformin 850mg Uống
Viên giải phóng có 

kiểm soát
Viên

120 723 371 Methotrexat 50mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống/Túi

121 726 881 Methyl Ergometrin maleat 0,2mg/ml x 1ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống/Túi

122 727 748 Methyl Prednisolon 16mg Uống Viên Viên

123 727 748 Methyl Prednisolon 40mg Tiêm Thuốc tiêm đông khô Chai/Lọ/Ống/Túi

124 727 748 Methyl Prednisolon 40mg Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống/Túi

125 727 748 Methyl Prednisolon 4mg Uống Viên Viên

126 727 748 Methyl Prednisolon 4mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên

127 727 748 Methyl Prednisolon 16mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên

128 729 530 Methyldopa 250mg Uống Viên Viên

129 734 219 Metronidazol 250mg Uống Viên Viên

130 734 219 Metronidazol 500mg/100ml Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền Chai/Lọ/Ống

131 743 884 Misoprostol 200mcg Uống Viên Viên

132 801 534 Nifedipin 20mg Uống
Viên giải phóng có 

kiểm soát
Viên

133 801 534 Nifedipin 20mg Uống Viên Viên

134 801 534 Nifedipin 10mg Uống Viên Viên

135 815 996 Nước cất pha tiêm 10ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống/Túi

136 815 996 Nước cất pha tiêm 5ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống/Túi

137 826 237 Ofloxacin 0,3% x 5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Chai/Lọ/Ống

138 831 687 Ondansetron 4mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

139 831 687 Ondansetron 8mg/4ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

140 842 882 Oxytocin 5UI/1ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

141 851 677 Pantoprazol 40mg Uống Viên bao tan ở ruột Viên

142 851 677 Pantoprazol 40mg Uống Viên nang Viên
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143 851 677 Pantoprazol 40mg Uống Viên Viên

144 854 56 Paracetamol 250mg Uống Bột/cốm/hạt pha uống Gói

145 854 56 Paracetamol 150mg Uống Bột/cốm/hạt pha uống Gói

146 854 56 Paracetamol 500mg Uống Viên sủi Viên

147 854 56 Paracetamol 500mg Uống Viên Viên

148 854 56 Paracetamol 650mg Uống Viên Viên

149 854 56 Paracetamol 650mg Uống Viên sủi Viên

150 854 56 Paracetamol 80mg Uống Bột/cốm/hạt pha uống Gói

151 854 56 Paracetamol 500mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên

152 854 56 Paracetamol 650mg Uống Viên nang Viên

153 897 72 Piroxicam 20mg Uống Viên Viên

154 897 72 Piroxicam 20mg Uống Viên nang Viên

155 897 72 Piroxicam 20mg/ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

156 897 72 Piroxicam 40mg/2ml Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống

157 903 657 Povidon iodin 10% - 100ml Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Chai/Lọ/Bình

158 903 657 Povidon Iodin 10% - 20ml Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Chai/Lọ/Bình

159 903 657 Povidon Iodin 10% - 125ml Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Chai/Lọ/Bình

160 909 749 Prednisolon acetat 5mg Uống Viên Viên

161 909 749 Prednisolon acetat 5mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên

162 924 798 Propylthiouracil 50mg Uống Viên Viên

163 950 679 Ranitidin 150mg Uống Viên Viên

164 950 679 Ranitidin 300mg Uống Viên Viên

165 950 679 Ranitidin 150mg Uống Viên nang Viên

166 957 281 Ribavirin 400mg Uống Viên Viên

167 967 915 Risperidon 2mg Uống Viên Viên

168 967 915 Risperidon 2mg Uống Viên bao tan ở ruột Viên

169 985 955 Salbutamol sulfat
0,5mg/1ml 

(0,05%)
Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống/Túi

170 985 955 Salbutamol sulfat 2mg Uống Viên Viên

171 1010 577 Simvastatin 20mg Uống Viên Viên
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172 1010 577 Simvastatin 10mg Uống Viên Viên

173 1028 663 Spironolacton 25mg Uống Viên Viên

174 1041 243 Sulfamethoxazol + Trimethoprim
(40mg + 8mg)/ml)-

50ml
Uống

Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống
Chai/Lọ/Ống/Gói/Túi

175 1041 243 Sulfamethoxazol + Trimethoprim
(200mg + 

40mg)/5ml x 80ml
Uống

Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống
Chai/Lọ/Ống/Gói/Túi

176 1041 243 Sulfamethoxazol + Trimethoprim
(2000mg + 

400mg)/ 50ml
Uống Bột/cốm/hạt pha uống Chai/Lọ/Ống/Gói/Túi

177 1041 243 Sulfamethoxazol + Trimethoprim
(200mg + 

40mg)/5ml
Uống

Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch uống
Chai/Lọ/Ống/Gói/Túi

178 1041 243 Sulfamethoxazol + Trimethoprim 400mg + 80mg Uống Viên Viên

179 1041 243 Sulfamethoxazol + Trimethoprim 400mg + 80mg Uống Viên hòa tan nhanh Viên

180 1043 916 Sulpirid 50mg Uống Viên Viên

181 1043 916 Sulpirid 50mg Uống Viên nang Viên

182 1052 407 Tamoxifen 10mg Uống Viên Viên

183 1062 265 Tenofovir disoproxil fumarat 300mg Uống Viên Viên

184 1114 454 Tranexamic acid 10% x 5ml Tiêm/Tiêm truyền Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống/Túi

185 1114 454 Tranexamic acid 5% x 5ml Tiêm/Tiêm truyền Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống/Túi

186 1147 257 Vancomycin 500mg Tiêm Thuốc tiêm đông khô Chai/Lọ/Ống/Túi

187 1147 257 Vancomycin 0,5g Tiêm Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ống/Túi

188 1212 876 Xylometazolin 0,05% - 10ml Nhỏ mũi Thuốc nhỏ mũi Chai/Lọ/Ống

189 1212 876 Xylometazolin 0,1% - 10ml Nhỏ mũi Thuốc nhỏ mũi Chai/Lọ/Ống

190 826 237 Ofloxacin 0,3% x 5ml Nhỏ tai Thuốc nhỏ tai Chai/Lọ/Ống

Tổng số: 190 mặt hàng
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